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BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-KCCQTMTH ngày 15/01/2024 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp) 

TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

VP UBND 

tỉnh 

VP Đoàn 

ĐBQH&  

HĐND tỉnh 

Sở Nội vụ 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Cục Thống 

kê 

BQL Khu 

Kinh tế 

Vân Phong 

Ban Dân 

tộc 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

I 
Các tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, chuyên môn 
600 450 450 400 400 600 600 600 580 550 550 600 600 600 600 

1 

Công tác tham mưu cấp có thẩm quyền ban 

hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyên môn 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

- Đạt từ 90% đến dưới 100% 190                             

- Đạt từ 80% đến dưới 90% 180                             

- Đạt từ 70% đến dưới 80% 170                             

- Đạt dưới 70% 160                             

2 

Công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ 

thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác chuyên môn 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyên môn 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

- Đạt từ 90% đến dưới 100% 190                             

- Đạt từ 80% đến dưới 90% 180                             

- Đạt từ 70% đến dưới 80% 170                             

- Đạt dưới 70% 160                             

3 

Chế độ thông tin, báo cáo đối với Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoặc Bộ, ngành 

Trung ương theo quy định 
150 

Giảm 

trừ 

Giảm 

trừ 

Giảm 

trừ 

Giảm 

trừ 
150 150 150 130 150 150 150 150 150 150 

- Thực hiện đúng hạn 100% 150         150 150 150 130 150 150 150 150 150 150 
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BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-KCCQTMTH ngày 15/01/2024 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp) 

TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

VP UBND 

tỉnh 

VP Đoàn 

ĐBQH&  

HĐND tỉnh 

Sở Nội vụ 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Cục Thống 

kê 

BQL Khu 

Kinh tế 

Vân Phong 

Ban Dân 

tộc 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

- Có số việc trễ hạn dưới 5% 145                             

- Có số việc trễ hạn từ 5% đến dưới 10% 140                             

- Có số việc trễ hạn từ 10% đến dưới 15% 135                             

- Có số việc trễ hạn từ 15% trở lên 130                             

4 
Kết quả đánh giá xếp hạng cải cách hành 

chính (xếp loại Tốt: 30 điểm, Khá: 20 điểm) 
30 30 30 

Giảm 

trừ  

Giảm 

trừ  
30 30 30 30 

Giảm 

trừ  

Giảm 

trừ  
30 30 30 30 

5 

Kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công 

nghệ thông tin (Tốt: 20 điểm, Khá: 15 điểm, 

Trung bình: 10 điểm) 
20 20 20 

 Giảm 

trừ 

Giảm 

trừ  
20 20 20 20 

Giảm 

trừ  

Giảm 

trừ  
20 20 20 20 

II 

Các tiêu chí về thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính 

trị 

200 185 185 145 165 200 190 190 180 175 175 180 180 180 175 

1 

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, 

của Tỉnh ủy hoặc Đảng ủy Bộ, ngành Trung 

ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 

chính trị theo các nội dung: 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

- Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; 

- Việc thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ; 

- Việc thực hiện tinh giảm biên chế. 

(Trừ 10 điểm đối với mỗi nội dung không 

thực hiện đúng đề án, kế hoạch của tỉnh hoặc 

cấp trên). 

2 
Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, 

vững mạnh  
40 40 40 35 35 40 35 35 35 35 35 40 40 35 35 
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BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-KCCQTMTH ngày 15/01/2024 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp) 

TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

VP UBND 

tỉnh 

VP Đoàn 

ĐBQH&  

HĐND tỉnh 

Sở Nội vụ 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Cục Thống 

kê 

BQL Khu 

Kinh tế 

Vân Phong 

Ban Dân 

tộc 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

- Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 40 40 40     40           40 40     

- Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 35     35 35   35 35 35 35 35     35 35 

- Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ 30                             

- Xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ 0                             

3 Xây dựng các đoàn thể vững mạnh, xuất sắc 30 15 15 10 10 30 25 25 20 20 20 20 20 15 10 

a Tổ chức Công đoàn  15 15 15 10 10 15 10 15 10 10 10 10 10 15 10 

- Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15 15 15     15   15           15   

- Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 10     10 10   10   10 10 10 10 10   10 

- Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ 5                             

- Xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ 0                             

b Tổ chức Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh  15 
Giảm 

trừ 

Giảm 

trừ 

Giảm 

trừ 

Giảm 

trừ 
15 15 10 10 10 10 10 10 

Giảm 

trừ 

Giảm 

trừ 

- Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15        15 15                 

- Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 10             10 10 10 10 10 10     

- Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ 5                             

- Xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ 0                             

4 
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh 
20 20 20 10 10 20 20 20 20 10 10 10 10 20 20 

- 

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

(có báo cáo kết quả thực hiện) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-KCCQTMTH ngày 15/01/2024 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp) 

TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

VP UBND 

tỉnh 

VP Đoàn 

ĐBQH&  

HĐND tỉnh 

Sở Nội vụ 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Cục Thống 

kê 

BQL Khu 

Kinh tế 

Vân Phong 

Ban Dân 

tộc 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

- 
Có gương điển hình tiêu biểu được học tập 

và nhân rộng 
10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 

5 
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Tốt: 20 

điểm, Khá: 15 điểm) 
20 20 20 0 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 

6 
Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

- Thực hiện tốt kê khai tài sản 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- Thực hiện tốt quản lý tài sản công 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

7 
Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền của đơn vị 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

- 
Không phát sinh hoặc có đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo giải quyết đúng quy định 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

- 
Có đơn thư, khiếu nại, tố cáo giải quyết sai 

quy định dưới 10% 
15                             

- 
Có đơn thư, khiếu nại, tố cáo giải quyết sai 

quy định từ 10% đến dưới 30% 
10                             

- 
Có đơn thư, khiếu nại, tố cáo giải quyết sai 

quy định từ 30% đến dưới 50% 
5                             

- 
Có đơn thư, khiếu nại, tố cáo giải quyết sai 

quy định từ 50% trở lên 
0                             

III 
Các tiêu chí về công tác thi đua, khen 

thưởng 
150 150 150 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

1 
Xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, 

thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 
40 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-KCCQTMTH ngày 15/01/2024 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp) 

TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

VP UBND 

tỉnh 

VP Đoàn 

ĐBQH&  

HĐND tỉnh 

Sở Nội vụ 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Cục Thống 

kê 

BQL Khu 

Kinh tế 

Vân Phong 

Ban Dân 

tộc 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

- 

Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng 

và sự chỉ đạo của HĐTĐKT tỉnh về công tác 

thi đua, khen thưởng 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- 
Có ban hành văn bản (Quy định, Hướng 

dẫn,...) về công tác thi đua, khen thưởng 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- 
Có ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng TĐKT tại đơn vị 
10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- 
Thành lập và có Quy chế hoạt động của Hội 

đồng sáng kiến tại đơn vị 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 

Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi 

đua do Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ, ban, 

ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội Trung ương 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 
Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình 

tiên tiến 
20 20 20 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

- 

Có văn bản chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn 

việc phát hiện và nhân rộng các điển hình 

tiên tiến. Xây dựng kế hoạch cụ thể việc phát 

hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên 

tiến. 

10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- 
Trong năm có điển hình, mô hình mới, tiêu 

biểu được tuyên dương, tuyên truyền 
5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

- 

Có tổ chức hội nghị biểu dương hoặc mở các 

trang, chuyên mục cụ thể tuyên truyền về 

điển hình tiên tiến trên Trang thông tin điện 

tử của đơn vị, trên báo đài 

5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-KCCQTMTH ngày 15/01/2024 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp) 

TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

VP UBND 

tỉnh 

VP Đoàn 

ĐBQH&  

HĐND tỉnh 

Sở Nội vụ 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Cục Thống 

kê 

BQL Khu 

Kinh tế 

Vân Phong 

Ban Dân 

tộc 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

4 Công tác khen thưởng 40 40 40 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

a 

Hồ sơ, thủ tục khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà 

nước (Hồ sơ trình không đủ tiêu chuẩn hoặc 

không đúng quy định: -2 điểm/lần trình). 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

b 

Tỷ lệ khen thưởng của đơn vị cho người lao 

động trực tiếp công tác 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- Đạt từ 50% trở lên 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- Đạt từ 30 - dưới 50% 5                             

- Đạt dưới 30% 0                             

c 

Tỷ lệ khen thưởng cấp tỉnh, bộ, ngành cho 

người lao động trực tiếp công tác (tỷ lệ khen 

thưởng trên tổng số cá nhân được khen 

thưởng của đơn vị) 

10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- Đạt từ 40% trở lên 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- Đạt từ 20 đến dưới 40% 5                             

- Đạt dưới 20% 0                             

d 

Thực hiện việc phát hiện khen thưởng đột 

xuất cho tập thể, cá nhân có nhiều thành 

tích 

10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- Thực hiện tốt 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- Có thực hiện 5                             

- Không thực hiện 0                             
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BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-KCCQTMTH ngày 15/01/2024 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp) 

TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

VP UBND 

tỉnh 

VP Đoàn 

ĐBQH&  

HĐND tỉnh 

Sở Nội vụ 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Cục Thống 

kê 

BQL Khu 

Kinh tế 

Vân Phong 

Ban Dân 

tộc 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

5 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực 

hiện theo các nội dung: Có ban hành kế 

hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch; thực 

hiện kết luận. (Trừ 2 điểm đối với mỗi nội 

dung không thực hiện tốt). 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

6 
Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen 

thưởng và bồi dưỡng 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- 
Có bố trí công chức tham mưu công tác thi 

đua, khen thưởng 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

- 

Tham dự đầy đủ, đúng thành phần các đợt 

bồi dưỡng, tập huấn về công tác thi đua, 

khen thưởng 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 

Chế độ thông tin báo cáo: Nộp báo cáo định 

kỳ và đột xuất cho đơn vị Khối trưởng đầy 

đủ, đúng hạn theo quy định. (Trừ 1 điểm với 

mỗi báo cáo không đảm bảo nội dung và trễ 

hạn.) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

IV Điểm thưởng 50 40 40 20 20 40 40 35 35 40 40 30 30 20 20 

1 

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng trong năm (nếu đơn vị có nhiều danh 

hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thì 

được tính điểm đối với mức thưởng cao nhất) 

40 40 40 20 20 40 40 30 30 30 30 30 30 20 20 

- 

Thưởng cho đơn vị có tập thể, cá nhân được 

nhận Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen 

Chính phủ, Huân chương, Huy chương trở 

lên (tính từ thời điểm ký Quyết định). 

40 40 40     40 40                 
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BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-KCCQTMTH ngày 15/01/2024 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp) 

TT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

VP UBND 

tỉnh 

VP Đoàn 

ĐBQH&  

HĐND tỉnh 

Sở Nội vụ 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Cục Thống 

kê 

BQL Khu 

Kinh tế 

Vân Phong 

Ban Dân 

tộc 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

Điểm 

tự 

chấm 

Điểm 

Khối 

chấm 

- 

Thưởng cho đơn vị có tập thể được nhận Cờ 

thi đua của Bộ, ngành, Cờ thi đua của UBND 

tỉnh; cá nhân được công nhận danh hiệu thi 

đua cấp Bộ, ngành, cấp tỉnh (tính từ thời 

điểm ký Quyết định). 

30             30 30 30 30 30 30     

- 

Thưởng cho tập thể cơ quan đạt danh hiệu 

“Tập thể lao động xuất sắc”; tập thể, cá 

nhân trong năm được tặng Bằng khen cấp 

Bộ, ngành, cấp tỉnh (tính từ thời điểm ký 

Quyết định). 

20     20 20                 20 20 

2 

Thưởng cho đơn vị Khối trưởng, Khối phó 

làm tốt nhiệm vụ trong việc tổ chức hoạt 

động Khối thi đua 
10 0 0 0 0 0 0 5 5 10 10 0 0 0 0 

- Đơn vị Khối trưởng 10                 10 10         

- Đơn vị Khối phó 5             5 5             

TỔNG CỘNG 1000 825 825 665 685 990 980 975 945 915 915 960 960 950 945 
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